
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Healthcare Communication Board

Symbols included are SymbolStix ® Copyright © 2022 SymbolStix, LLC. All rights reserved. Used with PermissionYES NO

NEED TIME

WANTHELP

DON'T KNOW WHO?

WHAT?

NEED A BREAK

BRAVE

HURT

DRINK SNACK

FIDGIT

NURSE

DON'T WANTTOO LOUD TOO BRIGHT

BANDAID

FAMILY

STOP

WAIT

VACCINEWHERE?

WHEN

BATHROOM

Worst Pain
 Possible

Moderate Pain

Mild Pain

No Pain

Severe Pain
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Tablero de Comunicación de la Salud
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MAS TIEMPO

QUIERO

NO SE ¿QUIÉN?

¿QUÉ?

NECESITO UN
DESCANSO

VALIENTE

DUELE

BEBIDA SNACK

JUGUETE

ENFERMERA

NO QUIEROMUCHO RUIDO MUCHA LUZ

CURITA

FAMILIA

ALTO

ESPERA

VACUNA¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?

BAÑO

SI NO

Peor Dolor 
 Posible

Dolor Moderado

Dolor Ligero

Sin Dolor

Dolor Severo
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Hội đồng Truyền thông Chăm sóc Sức khỏe
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CẦN THỜI GIAN

MUỐN

KHÔNG BIẾT AI?

CÁI GÌ?

CẦN NGHỈ NGƠI

DŨNG CẢM

ĐAU

UỐNG ĂN NHẸ

GIA ĐÌNH

Y TÁ

KHÔNG MUỐNQUÁ ỒN QUÁ SÁNG

BĂNG DÁN

FAMILY

DỪNG

CHỜ

VẮC-XINỞ ĐÂU?

KHI NÀO

PHÒNG TẮM

CÓ KHÔNG

Đau dữ dội
hết mức

Đau vừa phải

Đau nhẹ

Không đau

Đau dữ dội

ÔI!
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